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NĂM HỌC 2018-2019 TRƯỜNG THPT NGUYỄN DU
	    Mức độ

Chủ đề
	Nhận biết


	Thông hiểu


	Vận dụng


	Tổng



	
	
	
	Cấp độ thấp


	Cấp độ cao


	

	
	
	
	
	
	

	Thế giới quan duy vật và phương pháp luận biện chứng
	Biết được thế giới quan và phương pháp luân
	Hiểu và phân biệt được Thế giới quan và phương pháp luật
	So sánh thế giới quan và phương pháp luận
	Vận dụng vào đời sống về sự thống nhất giữa TGQDV và PPLBC
	

	Số câu: 7
Số điểm: 1,75
Tỉ lệ %: 17,5 %
	Số câu: 2

Số điểm: 0,5
	Số câu: 2

Số điểm: 0,5
	Số câu: 2

Số điểm: 0,5
	Số câu: 1
Số điểm: 0,25
	Số câu: 7
Số điểm: 1,75
Tỉ lệ %:17,5%

	Sự vận động và phát triển của thế giới vật chất


	Biết thế giới vật chất luôn tồn tại và phát triển
	Hiểu được vận động là phương thức tồn tại và phát triển là khuynh hướng của thế giới vật chất
	Vận dụng vào ví dụ để sắp xếp các hình thức vận động, phát triển
	Vận dụng

Sự vận động và phát triển của thế giới vật chất

vào thực tiễn đời sống
	

	Số câu: 7
Số điểm: 1,75
Tỉ lệ %: 17,5%
	Số câu: 2

Số điểm: 0,5
	Số câu: 2

Số điểm: 0,5
	Số câu: 2

Số điểm: 0,5
	Số câu: 1
Số điểm: 0,25
	Số câu: 7
Số điểm: 1,75
Tỉ lệ %:17,5%

	Nguồn gốc  vận động, phát triển của sự vật hiện tượng
	Biết được thế nào là mâu thuẫn, nguồn gốc
	Hiểu được mâu thuẫn là nguồn gốc  vận động, phát triển của sự vật hiện tượng
	Ví dụ về nguồn gốc  vận động, phát triển của sự vật hiện tượng
	Vận dụng giải quyết những vấn đề liên quan
	

	Số câu: 8

Số điểm: 2

Tỉ lệ %: 20 %
	Số câu: 2

Số điểm: 0,5
	Số câu: 2

Số điểm: 0,5
	Số câu: 2

Số điểm: 0,5
	Số câu: 2

Số điểm: 0,5
	Số câu: 8

Số điểm: 2

Tỉ lệ %:20%

	Cách thức vận động, phát triển của sự vật, hiện tượng
	Biết được khái niệm lượng, chất, phân biệt chúng
	Hiểu mối quan hệ giữa sự biến đổi về lượng, chất
	Vận dụng vào các ví dụ
	Vận dụng thực tiễn giải quyết vấn đề
	

	Số câu: 10
Số điểm: 2,5
Tỉ lệ %: 25 %
	Số câu: 3
Số điểm: 0,75
	Số câu: 3
Số điểm: 0,75
	Số câu: 2

Số điểm: 0,5
	Số câu: 2

Số điểm: 0,5
	Số câu: 10
Số điểm: 2,5
Tỉ lệ %:25%

	Khuynh hướng phát triển của sự vật, hiện tượng
	Biết được thế nào là phủ định biện chứng và phủ định siêu hình
	Hiểu khuynh hướng phát triển của sự vât, hiện tượng
	Vận dụng quan điểm phân tích ví dụ
	Vận dụng vào thực tiễn trong cuộc sống 
	

	Số câu: 8

Số điểm: 2

Tỉ lệ %: 20 %
	Số câu: 2

Số điểm: 0,5
	Số câu: 2

Số điểm: 0,5
	Số câu: 2

Số điểm: 0,5
	Số câu: 2

Số điểm: 0,5
	Số câu: 8

Số điểm: 2

Tỉ lệ %:20%

	Tổng số câu: 40

Tổng số điểm: 10

Tỉ lệ %: 100 %


	Số câu:11
Số điểm: 2,75
	Số câu:11
Số điểm: 2,75
	Số câu:10

Số điểm: 2,5
	Số câu:8
Số điểm: 2

	Tổng số câu: 40

Tổng số điểm: 10

Tỉ lệ %: 100 %


BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO                                             ĐỀ THI GIỮA HỌC KÌ I

TRƯỜNG THPT NGUYỄN DU                                                  Môn : GDCD 10
                                                                                                        Thời gian làm bài: 45 phút;

                                 (40 câu trắc nghiệm)

Câu 1: Hệ thống các quan điểm lý luận chung nhất của con người về thế giới, về vị trí vai trò của con người trong thế giới đó, gọi là ;
A. Triết học
B. Văn học
C. Sinh học
D. Sử học
Câu 2: Vấn đề cơ bản của triết học là :
A. Quan hệ giữa lý luận và thực tiễn           

B. Quan hệ giữa phép biện chứng và phép siêu hình
C. Quan hệ giữa vật chất và vận động                  

D. Quan hệ giữa vật chất và ý thức
Câu 3: Trong hoạt động thực tiễn và nhận thức của con người, triết học có vai trò là
A. Thế giới quan và phương pháp luận
              B. Thế giới quan

C. Khoa học của mọi khoa học
              D. Phương pháp luận
Câu 4: Thế giới quan của con người :
A. Quan điểm niềm tin định hướng cho hoạt động của con người trong cuộc sống
B. Quan điểm cách nhìn về thế giới tự nhiên
C. Quan điểm cách nhìn về các sự vật cụ thể
D. Quan điểm cách nhìn can bản về thế giới xung quanh
Câu 5: Trong triết học duy vật biện chứng, thế giới quan duy vật và phương pháp luận biện chứng

A. Tồn tại bên cạnh nhau
B. Thống nhất hữu cơ với nhau
C. Bài trừ nhau
D. Tách rời nhau
Câu 6:Chọn phương án thích hợp điền vào chỗ trống: “...là phương pháp xem xét các sự vật hiện tượng trong mối liên hệ ràng buộc, tác động qua lại lẫn nhau và phát triển không ngừng»

A. Phương pháp luận biện chứng                                          B. Phương pháp hình thức

C. Phương pháp lịch sử                                                         D. Phương pháp luận siêu hình 

Câu 7: Những câu nào sau đây không có yếu tố biện chứng :
A. Rút dây động rừng
B. Trời sinh voi trời sinh cỏ
C. Môi hở răng lạnh
D. Có thực mới vực được đạo
Câu 8: Theo quan điểm của Triết học Mác- Lênin, vận động là :
A. Mọi sự thay đổi về vật chất của các sự vật, hiện tượng
B. Mọi sự thay đổi về vị trí của các sự vật, hiện tượng
C. Mọi sự biến đổi (biến hóa)  nói chung của các sự vật, hiện tượng
D. Mọi sự di chuyển nói chung của các sự vật, hiện tượng
Câu 9: Sự vận động của thế giới vật chất là

A. Quá trình mang tính chủ quan
B. Quá trình mang tính khách quan
C. Do thượng đế quy định
D. Do một thế lực thần bí quy định
Câu 10: Có mấy hình thức vận động từ thấp đến cao

A. 3
B. 4
C. 5
D. 6

Câu 11: Trong các dạng vận động dưới đây dạng vận động nào được xem là sự phát triển?
A. Bốn mùa xuân, hạ, thu, đông thay đổi trong năm


B. Chiếc xe ô tô từ điểm A đến điểm B
C. Tư duy trong quá trình học tập


D. Các nguyên tử quay quanh hạt nhân của nó
Câu 12: Sự vận động theo hướng tiến lên từ thấp đến cao, từ đơn giản đến phức tạp, từ kém hoàn thiện đến hoàn thiện hơn là:

A. Sự tăng trưởng  
    B. Sự phát triển           C. Sự tiến hoá 
    D. Sự tuần hoàn

Câu 13: Câu nào dưới đây nói về sự phát triển?

A. Có chí thì nên.
                                                        B. Nước chảy đá mòn.     

C. Rút dây động rừng
                                                        D. Tre già măng mọc
Câu 14:  Khẳng định: Giới tự nhiên đã phát triển từ chưa có sự sống đến có sự sống, là phát triển thuộc lĩnh vực nào dưới đây?

A. Xã hội
B. Tư duy
C. Tự nhiên
D. Đời sống.
Câu 15: Theo quan điểm của chủ nghĩa Mác, khái niệm mâu thuẫn là :
A. Những quan điểm tư tưởng, trước sau không nhất quán
B. Quan hệ đấu tranh lẫn nhau của hai mặt đối lập trong sự vật hiện tượng
C. Hai mặt vừa đối lập, vừa thống nhất bên trong sự vật, hiện tượng
D. Một chỉnh thể, trong đó hai mặt vừa đối lập vừa thống nhất vừa đấu tranh với nhau
Câu 16: Xác định các cặp mâu thuẫn.
A. Giai cấp nông dân và công nhân.
B. Giai cấp chủ nô và giai cấp vô sản.

C. Giai cấp tư sản với địa chủ, quan lại.
D. Giai cấp tư sản và giai cấp vô sản.

Câu 17: Mặt đối lập của mâu thuẫn đó là những khuynh hướng tính chất đặc điểm .. mà trong quá trình vận động, phát triển của sự vật và hiện tượng chúng phát triển theo những ….

A. chiều hướng tiến lên
B. chiều hướng cùng chiều

C. chiều hướng trái ngược nhau
D. chiều hướng thụt lùi

Câu18: Trong những cặp khái niệm dưới đây cặp nào thể hiện các mặt đối lập theo nghĩa triết học :
A. Trắng - đen
B. Trên - dưới
C. Tiến bộ - lạc hậu
D. To - nhỏ
Câu 19: Hai mặt đối lập liên hệ gắn bó với nhau, là tiền đề tồn tại cho nhau. Triết học gọi là…………………

A. Sự thống nhất giữa các mặt đối lập
B. mặt đối lập của mâu thuẫn

C. mâu thuẫn
D. Không mâu thuẫn

Câu 20: Kết quả của sự đấu tranh giữa các mặt đối lập là :
A. Sự vật, hiện tượng bị tiêu vong


B. Sự vật, hiện tượng không thể giữ nguyên trạng thái cũ


C. Sự vật, hiện tượng cũ được thay thế bằng sự vật hiện tượng mới


D. Sự vật, hiện tượng không còn các mặt đối lập
Câu 21: Sự vật, hiện tượng nào dưới đây là mặt đối lập của mâu thuẫn theo quan điểm Triết học?

A. Mặt thiện và ác trong con người.
B. Cây cao và cây thấp.
C. Thước dài và thước ngắn
D. Bảng đen và phấn trắng

Câu 22: Mâu thuẫn chỉ có thể giải quyết bằng con đường
A. Điều hòa                             B. Đấu tranh                                     C. Ganh đua                                     D. Hợp tác
Câu 23: Trong Triết học, khái niệm chất có nghĩa là :
A. Độ tốt, xấu của sự vật, hiện tượng


B. Tính hiệu quả (có chất lượng ) của hoạt động
C. Vật liệu cấu thành sự vật


D. Những thuộc tính cơ bản, vốn có của sự vật, hiện tượng , tiêu biểu cho sự vật hiện tượng đó, phân biệt nó với sự vật, hiện tượng khác
Câu 24: Khái niệm dùng để chỉ những thuộc tính cơ bản, vốn có của sự vật, hiện tượng biểu thị trình độ phát triển, quy mô, tốc độ vận động của sự vật, hiện tượng là:
A. Mặt đối lập              B. Chất                        C. Lượng                     D. Độ

 Câu 25: Giới hạn mà trong đó sự biến đổi về lượng chưa dẫn tới sự biến đổi về chất của sự vật, hiện tượng là:
A. Điểm nút                              B. Bước nhảy               C. Lượng                     D. Độ

 Câu 26: Điểm giới hạn mà tại đó sự biến đổi của lượng làm thay đổi chất của sự vật và hiện tượng được gọi là:
A. Điểm nút                  B. Bước nhảy               C. Chất                        D. Độ

 Câu 27: Giữa sự biến đổi về lượng và sự biến đổi về chất thì:
A. Chất biến đổi chậm, lượng biến đổi nhanh chóng

B. Lượng biến đổi chậm, chất biến đổi nhanh chóng

C. Cả chất và lượng cùng biến đổi từ từ

D. Cả chất và lượng cùng biến đổi nhanh chóng.

Câu 28: Hiện tượng nào dưới đây thể hiện mặt lượng của sự vật?

A. Lan là một học sinh thông minh, nhiệt tình giúp đỡ bạn

B. Cuốn tiểu thuyết mới ra mắt được bạn đọc nồng nhiệt đón nhận

C. Tốc độ tăng trưởng kinh tế của Việt Nam năm 2015 cao hơn so với năm 2014

D. Muối tồn tại ở dạng tinh thể màu trắng, vị mặn, dễ hòa tan trong nước.

Câu 29: Em đặt ra cho mình mục tiêu là đạt giải học sinh giỏi cấp tỉnh trong năm học mới. Để đạt được mục tiêu của mình, em sẽ không chọn cách xử sự nào dưới đây trong học tập?

A. Tích cực học tập.
B. Cần cù chịu khó.
C. Qua loa đại khái.
D. Kiên trì nhẫn nại.

Câu 30: Trong những câu dưới đây, câu nào không thể hiện mối quan hệ lượng đổi dẫn đến chất đổi?
A. Có công mài sắt có ngày nên kim                                     B. Nhổ một sợi tóc thành hói

C. Đánh bùn sang ao                                                              D. Kiến tha lâu cũng đầy tổ

Câu 31: Trong những câu dưới đây câu nào không thể hiện mối quan hệ giữa sự biến đổi về lượng dẫn đến sự biến đổi về chất?

A. Có công mài sắt, có ngày nên kim.
B. Kiến tha lâu cũng đầy tổ.

C. Tre già măng mọc.
D. Chín quá hóa nẫu.

Câu 32: Trong những câu dưới đây, câu nào thể hiện mối quan hệ lượng đổi dẫn đến chất đổi

A. Mưa dầm thầm lâu
B. Góp gió thành bão

C. Ăn vóc học hay
D. Học thầy không tày học bạn

Câu 33: Khái niệm dùng để chỉ việc xoá bỏ sự tồn tại của sự vật, hiện tượng là gì ?
A. Phủ định                                                      B. Phủ định biện chứng             

C. Phủ định siêu hình                                       D. Diệt vong.

Câu 34: Cái mới theo nghĩa Triết học là:
A. Cái mới lạ so với cái trước

B. Cái ra đời sau so với cái trước

C. Cái phức tạp hơn cái trước

D. Cái ra đời sau tiên tiến hơn, hoàn thiện hơn cái trước.

Câu 35: Đâu không phải là đặc trưng của sự phủ định siêu hình ?
A. Do sự tác động, can thiệp từ bên ngoài

B. Nguyên nhân của sự phủ định là mâu thuẫn của sự vật, hiện tượng

C. Cản trở hoặc xoá bỏ sự phát triển tự nhiên của sự vật, hiện tượng

D. Cả 3 đặc trưng trên.

Câu 36: Đâu không phải là đặc trưng của sự phủ định biện chứng ?
A. Là sự phủ định có tính khách quan 

B. Cái mới ra đời có sự kế thừa những yếu tố tiến bộ, tích cực của cái cũ

C. Cái mới ra đời phủ định hoàn toàn cái cũ.

D. Nguyên nhân của sự phủ định nằm bên trong sự vật, hiện tượng.

Câu 37: Trong 4 câu ca dao dưới đây, câu nào có nội dung biểu hiện sự phủ định siêu hình

A. chớ than phận khó ai ơi                                          B. Còn 3 trứng nở 3 con

C.con diều tha, con quạ bắt, con cắt xơi                     D. Còn da lông mọc, còn chồi cây lên 
Câu 38:  Cái mới không ra đời từ hư vô mà ra đời từ trong lòng cái cũ. Điều này thể hiện đặc điểm nào dưới đây của phủ định biện chứng?

A. Tính truyền thống
B. Tính khách quan
C. Tính thời đại
D. Tính kế thừa
Câu 39: Con đường phát triển của sự vật, hiện tượng diễn ra theo

A. Đường trôn ốc
B. Đường cong
C. Đường gấp khúc
D. Đường thẳng
Câu 40: Nhận định nào dưới đây là đúng nhất về phủ định của phủ định ?

A. Cái mới ra đời phủ định toàn bộ cái cũ.
B. Cái mới là cái tiến bộ và không thể thay thế.

C. Cái mới ra đời thay thế cái cũ.
D. Cái mới ra đời có kế thừa và thay thế cái cũ.

ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA MỘT TIẾT

	Câu
	Đáp án
	Câu
	Đáp án
	Câu
	Đáp án
	Câu
	Đáp án
	Câu
	Đáp án
	Câu
	Đáp án
	Câu
	Đáp án
	Câu
	Đáp án

	1
	A
	6
	A
	11
	C
	16
	D
	21
	A
	26
	A
	31
	C
	36
	C

	2
	D
	7
	B
	12
	B
	17
	C
	22
	B
	27
	B
	32
	B
	37
	C

	3
	A
	8
	C
	13
	D
	18
	C
	23
	D
	28
	C
	33
	C
	38
	D

	4
	A
	9
	B
	14
	C
	19
	A
	24
	C
	29
	C
	34
	D
	39
	A

	5
	B
	10
	C
	15
	D
	20
	C
	25
	D
	39
	B
	35
	B
	40
	D
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Tổ trưởng chyên môn
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